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 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Ý nghĩa Ghi chú 

AAO Anaerobic - Anoxic - Oxic 

Kỵ khí - thiếu khí - hiếu khí 

Kỵ khí: Là một phản ứng sinh 

hóa phức tạp ở thực hiện ở một 

số bước của một số loại đòi hỏi ít 

hoặc không có oxi để sống. 

Thiếu khí:Quá trình phân hủy 

nhờ loại vi sinh có thể lấy oxy từ 

trong chất thải. 

Hiếu khí: Quá trình thanh lọc tự 

nhiên trong đó vi khuẩn phát 

triển mạnh nhờ có nhiều oxi và 

các chất thải. 

Anamox 

Anaerobic Ammnium 

Oxidation   

 

Quá trình mà trong đó amoni 

được oxy hóa trực tiếp thành khí 

nito  

BOD Biochemical oxygen Demand 
Lượng Oxy cần thiết để vi sinh 

vật oxy hóa các chất hứu cơ 

COD Chemical oxygen Demand 
Là lượng oxy cần thiết để oxy 

hóa tổng chất vô cơ và hữu cơ 

HRT Hydraulic retention time 

Thời gian lưu (HRT của một bể 

hiếu khí là lượng thời gian tính 

bằng giờ của nước thải chảy vào 

bể hiếu khí) 

LDLO Lethal dose low Liều gây chết thấp nhất 

MBBR Moving Bed Biofilm Reactor 

Quá trình xử lý nhân tạo trong 

đó sử dụng các vật làm giá thể 

cho vi sinh dính bám vào để sinh 
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trưởng và phát triển 

MLSS 
Mixed Liquoz Suspended 

Solids 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng 

trong bùn lỏng hay chính là nộng 

độ chất rắn có trong bể bùn hoạt 

tính. MLSS được xác định là 

lượng cặn lắng được trong bể ở 

môi trường tĩnh vào một khoảng 

thời gian nhất định 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam  

QTCN Quy trình công nghệ  

SHARON 

Single Reactor High Activity 

Ammonia Removal Over 

Nitrit 

Quá trình phản ứng độc lập với 

dòng chảy liên tục loại bỏ 

Amoni thành nitrit 

TCQS Tiêu chuẩn quân sự  

TCVN/QS 
Tiêu chuẩn Việt Nam dùng 

cho quân sự 

 

TNT 2,4,6 trinitrololuen 
Hóa chất, thuốc nổ dùng nhiều 

trong ngành quân sự 

VLNCN Vật liệu nổ công nghiệp  
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